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	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
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	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	- Văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống

- Tục ngữ
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	
	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	
	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	100%

	
	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%
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	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	- Văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống

- Tục ngữ
	1. Văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống

* Nhận biết:

- Nhận biết được các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản nghị luận.

- Nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống.

- Xác định được số từ.
* Thông hiểu:

- Xác định được mục đích, nội dung chính của văn bản.

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa ý kiến, lí lẽ và bằng chứng.

- Chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó. 

- Chức năng của liên kết trong văn bản.

* Vận dụng: 

- Rút ra những bài học cho bản thân từ nội dung văn bản.
- Thể hiện được thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với vấn đề đặt ra trong văn bản.
2. Tục ngữ

* Nhận biết:

- Nhận biết được một số yếu tố của tục ngữ: số lượng câu, chữ, vần.

 - Nhận biết được đặc điểm và chức năng của thành ngữ và tục ngữ; đặc điểm và tác   dụng của các biện pháp tu từ nói quá, nói giảm nói tránh.

* Thông hiểu:

- Nêu được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.

- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; biện pháp tu từ nói quá, nói giảm nói tránh.
* Vận dụng:

- Thể hiện được thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với bài học được thể hiện qua tục ngữ.
	3TN


	5 TN


	2TL


	

	2
	Viết
	- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
	* Nhận biết

* Thông hiểu

* Vận dụng: 

* Vận dụng cao:

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
	1*


	1*
	1*


	1 TL*



	Tổng
	
	3TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%


	UỶ BAN NHÂN DÂN TP ………
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II – NĂM HỌC 2023-2024

	TRƯỜNG THCS …………
	MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 7

	
	Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

	
	(Đề này có 11 câu, 2 trang)


I. ĐỌC – HIỂU (6,0 điểm)
 Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

         Những ai tự hào với kết quả công việc của mình và luôn cố gắng tạo ra trải nghiệm ngày càng ý nghĩa hơn cho người thưởng thức là những người luôn thành công trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngay cả nhân viên phục vụ ở tiệm bán thức ăn nhanh cũng có thể được xem là thành công khi anh ta dốc hết sức mình cho công việc: vừa nhận đơn đặt hàng qua điện thoại, vừa tươi cười với thực khách, vừa nhanh tay đóng gói thực phẩm khách mua về....

             Bất cứ việc gì cũng đòi hỏi chúng ta phải thật sự chú tâm, giống như những nghệ sĩ trên sân khấu. Nếu bạn làm vì niềm vui, sự phấn khởi, vì những thử thách mà công việc ấy mang đến cho bạn và lòng tự hào về những gì làm được, bạn sẽ không ngừng phát triển bản thân. Nếu làm việc chỉ vì danh tiếng, tư lợi bạn sẽ giậm chân tại chỗ. Suy cho cùng, sự khen tặng, ái mộ mọi người dành cho bạn rồi cũng tan biến đi, khi cảm giác mới lạ trong họ không còn nữa. Còn nếu bạn muốn lặp lại những việc tương tự chỉ để nhận lấy những lời khen cũ rích thì bạn sẽ chẳng có động lực nội tại nào thúc đẩy bản thân tiến bước xa hơn.

              (Trích, 10 qui luật cuộc sống - Dan Sulivan Catherine Nomura, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019, tr. 49 - 50).

Lựa chọn đáp án đúng nhất từ câu 1 đến câu 8:
  Câu 1. Đoạn trích trên thuộc thể loại nào?  
A. Tùy bút.         

B. Truyện ngắn.

C. Tản văn.

D. Văn bản nghị luận.

Câu 2. Ở đoạn trích thứ nhất, tác giả đã đưa ra ý kiến gì?  
          A. Để thành công, con người phải tự hào với kết quả công việc và luôn cố gắng tạo ra trải nghiệm.

          B. Để thành công, con người phải tạo ra những trải nghiệm cần thiết nhất.

          C. Để thành công, con người phải luôn cố gắng, hoàn thiện mình.

          D. Để thành công, con người phải biết cầu tiến, luôn tiếp cận với cái mới.

Câu 3. Theo đoạn trích, nếu làm việc chỉ vì danh tiếng, tư lợi thì bạn sẽ trở nên như thế nào?  
          A. Không phát triển được bản thân.                     B. Dậm chân tại chỗ.

          C. Không tạo được niềm vui.                               D. Bị xã hội cô lập.

Câu 4. Phép liên kết nào được sử dụng trong hai câu sau: 
        “Nếu làm việc chỉ vì danh tiếng, tư lợi bạn sẽ dậm chân tại chỗ... Còn nếu bạn muốn lặp lại những việc tương tự chỉ để nhận lấy những lời khen cũ rích thì bạn sẽ chẳng có động lực nội tại nào thúc đẩy bản thân tiến bước xa hơn”.

         A. Phép nối.                                                                B. Phép thế.

         C. Phép lặp.                                                                D. Phép liên tưởng.

Câu 5. Nội dung chính của đoạn trích trên là?     
        A. Ý nghĩa của sự cố gắng, sự chú tâm trong công việc.

        B. Ý nghĩa của tinh thần trách nhiệm, sự cầu tiến trong công việc.

        C. Ý nghĩa của tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng trong công việc.

        D. Ý nghĩa của tinh thần trách nhiệm, sự ham học hỏi trong công việc.

Câu 6. Cụm từ nào diễn đạt đúng chủ đề của đoạn trích?  
         A. Tinh thần, thái độ trong học tập.                                 B. Tinh thần làm việc vì nghệ thuật.
         C. Tinh thần, thái độ trong công việc.                             D. Những trải nghiệm trong cuộc sống.
Câu 7. Dòng nào nói đúng tác dụng của phép so sánh trong câu văn: “Bất cứ việc gì cũng đòi hỏi chúng ta phải thật sự chú tâm, giống như những nghệ sĩ trên sân khấu”.    
         A. Khiến câu văn trở nên sinh động hơn, người đọc dễ hình dung được ý của tác giả.
         B. Cách nói ví von giàu hình ảnh, giúp nhà văn thêm gần gũi với người đọc.
         C. Gợi hình ảnh sinh động, tăng hiệu quả diễn đạt cho câu văn, giúp người đọc hình dung được sự say mê hết mình trong công việc.

         D. Làm cho câu văn hay hơn, giàu hình tượng hơn.
Câu 8. Ở đoạn đầu tác giả đưa ra dẫn chứng “Ngay cả nhân viên phục vụ ở tiệm bán thức ăn nhanh cũng có thể được xem là thành công khi anh ta dốc hết sức mình cho công việc” nhằm mục đích gì?
        A. Làm tăng tính thuyết phục cho lí lẽ ở câu trước.

        B. Giới thiệu vấn đề cần bàn luận.
        C. Chỉ ra mặt đúng, sai của vấn đề trong đời sống. 
        D. Bổ sung thêm ý kiến để làm sáng tỏ vấn đề.
Thực hiện yêu cầu:

Câu 9. Em rút ra được bài học gì cho bản thân từ đoạn trích trên? 
Câu 10. Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến sau: “Bất cứ việc gì cũng đòi hỏi chúng ta phải thật sự chú tâm” không? Vì sao?

II. VIẾT (4,0 điểm)

        Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về ý kiến: “Sách vừa là bạn, vừa là thầy”.
------------------------- Hết -------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	 Bài học: phải biết chủ động; nêu cao tinh thần cố gắng, có tình yêu trong công việc…

(HS có cách diễn đạt khác, nhưng vẫn đảm bảo được nội dung đúng với văn hóa, đạo đức, giáo dục thì vẫn cho điểm. Nêu được 1 ý được 0.5 điểm.)
	1,0

	
	10
	-  Em đồng ý với ý kiến trên.
- Vì: Trong bất cứ công việc gì, chúng ta cũng cần làm việc hết mình, làm nó bằng đam mê, nhiệt huyết, làm tròn trách nhiệm của bản thân, hoàn thành xuất sắc công việc được giao để đạt được kết quả tốt nhất.
 (HS có thể trả lời các ý kiến khác gợi ý, GV chấm thi ghi nhận để các em có nhận định đúng đắn. Nêu được 1 ý được 0.5 điểm.)
	0,5
0,5



	II
	
	VIẾT: 
	4,0

	
	
	A. Yêu cầu về kỹ năng: Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận về một vấn đề trong cuộc sống, vận dụng các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, đúng chính tả và ngữ pháp. Xác định đúng yêu cầu của đề, bố cục bài văn mạch lạc, lời văn thể hiện được suy nghĩ chân thực, khách quan về vấn đề nghị luận.
	0,5

	
	
	B. Yêu cầu về kiến thức: 

 HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

I. Mở bài: 
- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Giá trị của sách trong cuộc sống.

- Nêu ý kiến của bản thân: Sách là tài sản quý giá nhất của loài người.
- Trích dẫn ngữ liệu: Ý kiến“Sách vừa là bạn, vừa là thầy”.

II. Thân bài: 

1. Giải thích
+ “sách” là nơi lưu trữ và truyền bá kiến thức.
+ “bạn” là người chia sẻ, giúp đỡ trong học tập và cuộc sống.

+ “thầy” là người truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm.

+ “vừa là bạn, vừa là thầy” vừa bồi dưỡng tâm hồn, hun đúc bản lĩnh, đồng thời cũng là người sẻ chia buồn vui, nâng đỡ ước mơ khát vọng và đam mê, bồi đắp tri thức, dạy cách làm người...
     Sách có vai trò to lớn đối với mỗi người.
2. Bàn luận
+ Sách cung cấp nguồn tri thức của nhân loại; 

+ Dạy những kĩ năng cần có trong cuộc sống, từ giao tiếp, ứng xử đến nấu ăn, làm vườn,…; 

+ Sách nuôi dưỡng tâm hồn, định hướng hành động cho con người, cho ta biết điều hay, lẽ phải;

+ Những cuốn sách truyền cảm hứng sẽ tiếp thêm sức mạnh để chúng ta thực hiện ước mơ của mình.
* Lưu ý: biết kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng.
3. Lật lại vấn đề bổ sung ý kiến để cách nhìn vấn đề thêm toàn diện.
+ Cần có thái độ trân trọng, giữ gìn, yêu quý sách.

+ Tạo lập thói quen đọc sách.

+ Có cách đọc sách, chọn sách đúng và hiệu quả.

III. Kết bài:

- Khẳng định ý kiến trên hoàn toàn đúng.

- Rút ra được bài học/ Liên hệ bản thân về thói quen đọc sách.
	0,5

0,5

1,5
0,5

0,5

	
	Lưu ý: Trên đây chỉ là hướng dẫn gợi ý chấm. Giáo viên linh động trong quá trình chấm bài của học sinh. Khuyến khích những bài viết hay, sáng tạo của học sinh.


...Hết...
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